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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

  ẩm   á  - C ủ tọ    iê  tò : Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hội t ẩm   â  dâ : Ông Phạm Xoa 

                                       Ông Hu nh Ti n  
 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Bà Hà Th  Thu Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2019/TLST- DS ngày 08 tháng 01 năm 

2019 về “                    tí  dụ  ”  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

27/2019/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 5 năm 2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 

33/2019/QĐST-DS ngày 30 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự: 

* N uyê   ơ : Ng n hàng Th  ng mại C  ph n S; Trụ sở:   u X, Y – Z đường N, 

phường T, quận B, thành phố Hồ Chí Minh; Người đại di n theo pháp luật: Bà Ngu  n 

Đ c Thạch D – Ch c vụ: T ng giám đốc; Người đại di n theo ủy quyền:  ng Tr n Tri u 

K – Nhân viên Ngân hàng (  eo vă  bả  ủy quyề  số 1968/2018/UQ-TTT ngày 

05/12/2018). Có mặt. 
 

* Bị  ơ : Ông Ngu  n Hoàng V - sinh năm: 1978; Tr  tại: đường P, phường H, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi ki n đề ngày 05 tháng 12 năm 2018, bản trình bày ngày 15 tháng 4 

năm 2019 nguyên đơn và người đại di n theo ủy quyền của nguyên đơn - Ngân hàng 

Thương mại C  ph n S trình bày: Ngày 19/8/2016, ông Nguy n Hoàng V có ký v i Ngân 

hàng Thương mại C  ph n S H p đồng sử dụng th  tín dụng  B o   m  i y  ề    ị     

t   tí  dụ    iêm H        v  bả   iều   oả  v   iều  i     át      v  s  dụ   t   tí  

dụ    ủ  N â       . Căn c  vào thu nhập của ông Nguy n Hoàng V, Ngân hàng đã đồng 

ý c p th  v i hạn m c là 10.000.000đ, mục đích tiêu d ng cá nhân. Quá tr nh sử dụng th , 

ông V thực hi n các giao dịch t ng số tiền 18.471.100đ. 

Trong quá tr nh sử dụng th  t  ngày kích hoạt đến nay, ông V ch  thanh toán cho 

Ngân hàng số tiền 9.618.000đ. Qua nhiều l n nhắc nhở nhưng ông V v n không có thi n chí 



trả n . Do ông V vi phạm ngh a vụ thanh toán nên ngày 01/4/2017 Ngân hàng đã ch m d t 

quyền sử dụng th  và chuyển toàn b  dư n  còn thiếu sang n  quá hạn. Tính đến ngày xét 

xử hôm nay, 21/6/2019 ông V còn n  các khoản sau: N  gốc: 11.494.846đ;  ãi quá hạn: 

11.667.628đ. T ng c ng: 23.162.474đ. 
 

Nay Ngân hàng Thương mại C  ph n S đề nghị Tòa án bu c ông Nguy n Hoàng V 

phải trả số tiền n  là 23.162.474đ gồm cả gốc và lãi như trên đồng thời đề nghị ông Nguy n 

Hoàng V phải tiếp tục chịu lãi su t theo H p đồng tín dụng đã ký kết tính t  ngày 

22/6/2019 cho đến khi thanh toán xong khoản n . 
 

* Quá tr nh thụ lý, Tòa án gửi thông báo về vi c thụ lý vụ án cho ông Nguy n Hoàng 

V về địa ch  theo H p đồng sử dụng th  tín dụng đã giao kết v i Ngân hàng là 27 Phạm 

Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tuy nhiên ông V hi n 

không còn tr  tại địa ch  nói trên. Qua xác minh tại địa phương thể hi n tại địa ch  này hi n 

nay không có ai tên Nguy n Hoàng V và c ng không biết ông V hi n đang ở đâu. Tòa án 

c ng đã niêm yết đ y đủ các văn bản tố tụng gồm: Thông báo về vi c thụ lý vụ án, thông 

báo về phiên h p kiểm tra vi c tiếp cận công khai ch ng c  và hòa giải, thông báo kết quả 

phiên h p kiểm tra vi c tiếp cận, công khai ch ng c  và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra 

xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng bị đơn Nguy n Hoàng V không có b t k  văn bản 

phản hồi nào và c ng không có mặt tại các phiên h p, hòa giải c ng như tại phiên tòa hôm 

nay. Do đó ông V không có lời khai trong hồ sơ vụ án. 
 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát biểu quan 

điểm về vụ án như sau: 
 

Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã thụ lý vụ án đ ng về thẩm quyền, trong vụ án này, do bị 

đơn tự ý thay đ i địa ch  cư tr , không thông báo cho nguyên đơn biết, hi n không biết bị 

đơn đang ở đâu do đó không tống đạt trực tiếp đư c các văn bản tố tụng cho bị đơn. Tuy 

nhiên, Tòa án c ng đã niêm yết công khai văn bản tố tụng theo đ ng quy định tại Điều 179 

B  luật tố tụng dân sự, vi c c p, tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án là h p l , đảm bảo để 

các bên đương sự đư c thực hi n đ y đủ các quyền của m nh. Bị đơn Nguy n Hoàng V đã 

đư c thông báo về vi c thụ lý vụ án, thông báo các phiên h p tiếp cận công khai ch ng c , 

hòa giải, thông báo kết quả phiên h p kiểm tra vi c tiếp cận công khai ch ng c  và quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng không đến Tòa án, không có ý 

kiến phản hồi. Do đó căn c  Điều 227 B  luật tố tụng dân sự, H i đồng xét xử v n tiếp tục 

xét xử vụ án là đ ng quy định. 
 

Về n i dung: Giữa nguyên đơn Ngân hàng Ngân hàng Thương mại C  ph n S và bị 

đơn Nguy n Hoàng V đã giao kết H p đồng tín dụng trên cơ sở tự nguy n, ph  h p v i quy 

định của  uật các t  ch c tín dụng. C ng v i yêu c u khởi ki n, nguyên đơn - Ngân hàng 

Thương mại C  ph n S đã cung c p đ y đủ ch ng c  ch ng minh vi c ông Nguy n Hoàng 

V còn n  Ngân hàng số tiền tính đến ngày xét xử là 23.162.474đ và hi n nay bị đơn Nguy n 

Hoàng V đã đi khỏi nơi cư tr , trốn tránh ngh a vụ trả n , vi phạm h p đồng tín dụng đã 

giao kết nên đề nghị H i đồng xét xử ch p nhận yêu c u khởi ki n của nguyên đơn, bu c bị 

đơn Nguy n Hoàng V phải trả cho nguyên đơn số tiền 23.162.474đ nói trên đồng thời tiếp 

tục tính lãi su t đối v i yêu c u của nguyên đơn theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 



Căn c  vào tài li u, ch ng c  đã đư c xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại 

phiên tòa và những t nh tiết của vụ án, H i đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Đây là vụ án tranh ch p phát sinh t  vi c c p hạn m c tín dụng thông qua h nh 

th c th  tín dụng Ngân hàng giữa Ngân hàng Thương mại C  ph n S và ông Nguy n Hoàng 

V, căn c  Gi y đề nghị c p th  tín dụng kiêm h p đồng tín dụng thể hi n địa ch  của bị đơn 

Nguy n Hoàng V là tại 27 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng nên Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thụ lý giải quyết vụ án là 

đ ng về thẩm quyền.  

[1.2] Sau khi thụ lý, Tòa án gửi thông báo thụ lý vụ án về đ ng địa ch  của bị đơn tại 

27 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhưng không 

có người nhận, qua xác minh thể hi n ông V không còn thường tr  tại địa ch  nói trên và 

hi n không rõ đang ở đâu. Do đó Tòa án đã niêm yết công khai các văn bản tố tụng, thông 

báo thụ lý vụ án, thông báo mở phiên h p công khai ch ng c , hòa giải, quyết định gia hạn 

thời hạn chuẩn bị xét xử, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng 

bị đơn Nguy n Hoàng V không có b t k  văn bản phản hồi nào và c ng không có mặt tại 

các phiên h p, hòa giải. Tại phiên tòa hôm nay, ông V vắng mặt đến l n th  hai không có lý 

do nên căn c  điểm b khoản 2 Điều 227 B  luật tố tụng dân sự, H i đồng xét xử xử vắng 

mặt bị đơn. 

[2] Về n i dung: Trong quá tr nh thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, 

nguyên đơn c ng đã cung c p đ y đủ các ch ng c , lời khai thể hi n vào ngày 19/8/2016 

trên cơ sở Gi y đề nghị c p th  tín dụng kiêm H p đồng, Ngân hàng Thương mại C  ph n 

S c p cho ông Nguy n Hoàng V th  tín dụng v i hạn m c 15.000.000đ. Tại ph n cam kết 

của Gi y đề nghị c p th  tín dụng thể hi n  B    vi      v o m u  ơ    y  t i       t i 

 á            t i        t i     ọ  v         bị      buộ  b i  iều   oả  v   iều  i   

 ủ  t   tí  dụ   v       v i m u  ơ    y t o  ê  một H          i   ối vi     át      v  

s  dụ   t   tí  dụ      omb       tí        buộ  về m t   á      i   t i       t i v  

   omb       i       t i   ịu t á     i m  ối v i  á        vụ v  t á     i m   át si   

    vi   s  dụ   t   tí  dụ   m  t i       t i         ”. Tại mục 22 của Điều khoản và 

Điều ki n sử dụng th  tín dụng của Ngân hàng Thương mại C  ph n S quy định về cách 

tính lãi như sau:   ối v i  i o dị   mu              í       í v  t t  ả         oả     

  á  t ê  t i   oả  (  o i t    i o dị     t tiề  m t : N u   ủ t         t     toá  to   

bộ số tiề            y  ủ          v o  o   t        y            ủ t     ải t     toá  

  i   o  ơ  vị   át      t    ối v i t t  ả  á    oả          t    i   t o   t     báo  i o 

dị    i   t i v   ối v i b t      oả       o   át si   s u    t o   t i   oả    o       i 

to   bộ  á    oả               i t o   t     báo  i o dị   m i    t      t     toá  v o 

 o   t        y            i      tí   t     y  i o dị     o       t    y vi   t     toá  

     t     i     y  ủ;  ối v i  i o dị     t tiề  m t v   i o dị   t ơ     ơ     t tiề  

m t:   i      tí   t     y  i o dị     o       t    y   ủ t   t     toá    i to   bộ số 

tiề       t;  ơ  vị   át      t      quyề  s     i m     i su t t o   t    t  i    t eo 

quy t  ị    ủ  m    m            t     báo   o   ủ t   ” 
 

Vào thời điểm phát hành th  cho khách hàng Nguy n Hoàng V th  m c lãi su t c ng 

như phí r t tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại C  ph n S đư c áp dụng theo Thông báo số 



710/TB-TTT ngày 31/12/2013 của T ng Giám đốc Ngân hàng Thương mại C  ph n S. 

Trên cơ sở m c quy định về lãi su t tại Thông báo, căn c  vào số tiền thực tế giao dịch của 

ông Nguy n Hoàng V, Ngân hàng đã ch ng minh đư c quá tr nh sử dụng th , tính đến ngày 

xét xử hôm nay, ông V đã n  số tiền gốc là 11.494.846đ, lãi quá hạn là 11.667.628đ. T ng 

số tiền n  của ông V là 23.162.474đ. 
 

Như vậy,   i y  ề    ị     t   tí  dụ    iêm H       ” là m t dạng H p đồng tín 

dụng đư c ký kết giữa ông Nguy n Hoàng V và Ngân hàng Thương mại C  ph n Sài Gòn 

Thương Tín, các điều khoản thỏa thuận của H p đồng đư c d n chiếu theo quy định về 

Điều ki n sử dụng th  tín dụng của Ngân hàng Thương mại C  ph n S, Thông báo số 

710/TB-TTT ngày 31/12/2013 của T ng Giám đốc Ngân hàng Thương mại C  ph n S quy 

định về biểu lãi su t đối v i th  tín dụng. Vi c giao kết h p đồng nói trên là đ ng về chủ 

thể, n i dung H p đồng ph  h p v i quy định của  uật các t  ch c tín dụng. Vi c ông 

Nguy n Hoàng V tham gia sử dụng th  nhưng không tuân thủ quy định về ngh a vụ của chủ 

th , không trả n  theo đ ng k  hạn, vi phạm ngh a vụ theo H p đồng tín dụng. Hi n nay 

ông V đã thay đ i nơi cư tr  gắn v i vi c thực hi n ngh a vụ trong h p đồng đã ký kết mà 

không thông báo cho Ngân hàng biết về nơi cư tr  m i, vi phạm ngh a vụ trả n  nên Ngân 

hàng khởi ki n yêu c u thanh toán các khoản n  theo đơn khởi ki n và lãi su t tính t i ngày 

xét xử sơ thẩm v i t ng số tiền 23.162.474đ là có căn c . Do đó H i đồng xét xử ch p 

nhận, bu c ông Nguy n Hoàng V phải có ngh a vụ trả cho Ngân hàng Thương mại C  ph n 

S số tiền t ng c ng là 23.162.474đ.  
    

Đối v i yêu c u tiếp tục tính lãi su t, tại phiên tòa, đại di n theo ủy quyền của 

nguyên đơn đề nghị tiếp tục tính lãi su t theo H p đồng là có căn c  nên H i đồng xét xử 

ch p nhận, bu c bị đơn phải tiếp tục chịu lãi su t theo H p đồng cho đến khi thanh toán 

xong khoản n . 
 

 

[3] Về án phí, do toàn b  yêu c u của nguyên đơn đư c ch p nhận nên bị đơn phải 

chịu toàn b  án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc H i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. Hoàn trả cho nguyên đơn số tiền tạm  ng án phí đã n p trong 

vụ án. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 40; 

điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 B  luật tố tụng dân sự; Điều 357 B  luật dân 

sự; Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 91; Điều 95  uật các t  ch c tín dụng; Nghị quyết 

326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H i quy định về m c thu, mi n, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 
 
 

Ch p nhận yêu c u khởi ki n của Ngân hàng Thương mại C  ph n S đối v i ông 

Nguy n Hoàng V 

Xử: 



1. Bu c ông Nguy n Hoàng V phải trả cho Ngân hàng Thương mại C  ph n S số tiền 

n  t ng c ng là 23.162.474đ (  o           ố     11 494 846 ; tiề    i quá        

11 494 846 ).  
 

 ãi su t tiếp tục đư c tính kể t  ngày 22/6/2019 dựa trên Gi y đề nghị c p th  tín 

dụng kiêm H p đồng đư c ký kết giữa ông Nguy n Hoàng V và Ngân hàng Thương mại C  

ph n Sài Gòn Thương Tín và quy định về Điều ki n sử dụng th  tín dụng của Ngân hàng 

Thương mại C  ph n S cho đến khi ông Nguy n Hoàng V thực hi n xong ngh a vụ trả tiền.  
 
 

2. Về án phí: Ông Nguy n Hoàng V phải chịu 1.158.123 ( ột t i u một t ăm  ăm 

m ơi tám      một t ăm   i m ơi b      ) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho và Ngân 

hàng Thương mại C  ph n Sài Gòn Thương Tín số tiền tạm  ng án phí đã n p là 505.000đ 

(Năm t ăm     ăm          ) theo Biên lai thu tạm  ng án phí, l  phí Tòa án số 0006779  

ngày 07/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

3. Về qu ền kháng cáo:  n xử sơ thẩm, báo cho nguyên đơn có mặt tại phiên tòa 

biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án hôm nay. 

Riêng bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

t  ngày nhận đư c hoặc niêm yết bản sao bản án. 
 

           bả  á       t i      t eo quy  ị   t i  iều 2  u t t i      á  dâ  s  

t       i      t i      á  dâ  s       i   ải t i      á  dâ  s     quyề  t ỏ  t u   t i 

     á   quyề  yêu   u t i      á   t    uy   t i      á   o   bị   ỡ       t i      á  

t eo quy  ị   t i  iều 6  7  9  u t t i      á ;    i  i u t i      á       t     i   t eo 

quy  ị   t i  iều 30  u t t i      á  dâ  s   
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

 

Thành viên Hội đồng xét xử                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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